
DANH SÁCH  

Đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,                  

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 

(Kèm theo Công văn số 908-CV/BTGTU, ngày 08/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GHI CHÚ 

01 Khuất Minh Phương Nguyên UVBTVTU, nguyên Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

02 Bùi Thanh Long Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy 

 Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

03 Phạm Kim Quang Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

04 Vũ Hoàng Anh Trưởng phòng PA 05 Công an tỉnh Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

05 Phan Hồng Nguyên Trưởng phòng PA 03 Công an tỉnh Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

06 Lê Văn Tòa Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hội Nhà báo tỉnh Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

07 Nguyễn Thanh Hồng Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

08 Nguyễn Đức Anh Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

09 Vũ Thị Hồng Vĩnh Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhóm Chuyên gia 

BCĐ 35 tỉnh 

10 Phạm Nguyễn Hoàng 

Vinh Quang 

Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử 

Đảng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ trưởng Tổ Thư 

ký giúp việc 

 BCĐ 35 tỉnh 
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11 Kiều Thị Ninh Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ phó TTK giúp 

việc BCĐ 35 tỉnh 

12 Nguyễn Thúy Hằng Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Tổ Thư ký giúp việc 

 BCĐ 35 tỉnh 

13 Bùi Thị Loan Định Đội phó  Phòng PA03 Công an tỉnh Tổ Thư ký giúp việc 

 BCĐ 35 tỉnh 

14 Bùi Văn Quang Chuyên viên Văn Phòng Tỉnh ủy Tổ Thư ký giúp việc 

 BCĐ 35 tỉnh 

15 Võ Nguyễn Quang Huy Trợ lý Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tổ Thư ký giúp việc 

 BCĐ 35 tỉnh 

16 Nguyễn Đình Tân Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

17 Nguyễn Viết Mộc Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

18 Lương Hồng Khiên Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà 

nước, Dân tộc và Tôn giáo 

Ban Dân vận Tỉnh ủy  

19 Biện Trần Vĩnh Thắng Phó phòng Văn phòng Tỉnh ủy  

20 Trần Văn Tiến Chuyên viên Ban Nội Chính Tỉnh ủy  

21 Phạm Sơn Dũng Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng  

22 Nguyễn Hồng Hải Trưởng Phòng Tòa soạn  

23 Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng phòng Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

24 Nguyễn Thị Ngọc Ngà Phóng viên  

25 Ngô Thị Thúy Vi Trưởng phòng Trường Chính trị tỉnh  

26 Nguyễn Thị Thành Minh Giảng viên  

27 Nguyễn Thị Khánh Linh Giảng viên  

28 Lưu Thị Xuân Giảng viên  

29 Nguyễn Văn Phước Giảng viên  

30 Chu Thị Thu Trang Giảng viên  

31 Trương Thị Thu Thảo Giảng viên  

32 Nguyễn Thị Nhã Giảng viên  
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33 Tô Văn Bẩy Giảng viên  

34 Phạm Hồng Hải Giảng viên  

35 Trần Phương Hướng Trưởng ban Tổ chức xây dựng Hội  Hội Cựu Chiến binh tỉnh  

36 Phan Xuân Việt Chuyên viên Tuyên giáo, TĐ-KT  Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

37 Trần Diệp Mỹ Dung Phó Bí thư Tỉnh đoàn  

38 Nguyễn Công Dũng Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

39 Võ Văn Đồng Chuyên viên Ban Tuyên giáo  

40 Nguyễn Trọng Huy Chuyên viên Thành đoàn Đà Lạt  

41 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên Thành đoàn Đà Lạt  

42 Nguyễn Đình Nghiệp Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt  

43 Hồ Minh Tìm Đoàn viên Trường Đại học Đà Lạt  

44 Vũ Phạn Lê Na Chủ nhiệm CLB Nhiệp sống Giảng đường 

Trường Đại học Đà Lạt 

 

45 Hồ Ngọc Đô Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Yersin Đà 

Lạt 

 

46 Nguyễn Lưu Hữu Nam UVBTV Đoàn trường Cao đẳng Đà Lạt  

47 Đàm Đình Chung UVBTV Đoàn trường Cao đẳng Đà Lạt  

48 Nguyễn Tuấn Anh Phí Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm 

Đồng 

 

49 Lê Thế Phương Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh  

50 Trần Phúc Hưng Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh  

51 Nguyễn Ý Nhi Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh  

52 Lê Chí Công Chuyên viên Ban Tuyên giáo-Dân chủ Pháp 

luật 

Ủy ban MTTQVN tỉnh Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

53 Phan Cảnh Thiện Chuyên viên Ban phong trào-Dân tộc-Tôn 

giáo 
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54 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

55 Lù Thị Ái Trâm Trưởng Ban Tuyên giáo-Chính sách luật 

pháp 

Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

56 Bùi Trần Thảo Ly Phó trưởng Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

57 Nông Đức Thuận Phó Chánh Văn phòng  

58 Đỗ Đức Thiệm Trưởng Ban Chính sách-Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

59 Lê Đình Ngọc Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc  

60 Nguyễn Hoàng Linh Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh  

61 Ya Tiong Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Trưởng 

BCĐ 35 huyện 

Huyện ủy Lạc Dương  

62 Nguyễn Thị Cẩm Giang UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Phó trưởng BCĐ 35 huyện 

 

63 Nguyễn Hồ Lâm Thiếu tá, Phó đội trưởng đội An ninh, Công 

an huyện - Cộng tác viên BCĐ 35 tỉnh 

Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

64 Trần Thị Huyền Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy -Tổ 

Thư ký BCĐ 35 huyện 

 

65 Nguyễn Tiến Đức Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy -Tổ Thư 

ký BCĐ 35 huyện 

 

66 Nguyễn Thị Nguyệt Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện - Cộng tác viên BCĐ 

35  

 

67 Lê Thị Thanh Vân Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lát - 

Cộng tác viên BCĐ 35 huyện 

 

68 Dương Hùng Cường Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35  Huyện ủy Cát Tiên  

69 Nguyễn Văn Thức Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 
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70 Nguyễn Đình Tuyền Chính trị viên BCH Quân sự huyện  

71 Trần Thị Ngọc Lài Chủ tịch Hội LHPN huyện  

72 Nguyễn Văn Oai Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện  

73 Nguyễn Thị Chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo  

74 Lê Minh Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện  

75 Nguyễn Văn Vinh Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ 35   Trường Đại học Đà Lạt  

76 Mai Minh Nhật Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

77 Nguyễn Văn Tuấn Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trường  

78 Đinh Thị Hoàng Phương Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trường  

79 Phạm Hồng Hải Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trường  

80 Phan Ngọc Đông Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trường  

81 Nguyễn Văn Nghiệp Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trường  

82 Đinh Thị Mai Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy -    

Trưởng BCĐ35 huyện 

Huyện ủy Đơn Dương  

83 Nguyễn Hồng Anh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

84 Phạm Thị Nguyệt Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

85 

 

Nguyễn Phúc Luận Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện  

86 Nguyễn Trần Thị Cúc 

Hoa 

Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao  

 

87 Trần Thị Thìn Chuyên viên Phòng Văn hóa-Thông tin   

88 Nguyễn Phúc Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo   

89 Hà Văn Thuận Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35  Huyện ủy Lâm Hà  

90 Nguyễn Văn Tình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

91 Lê Thị Hiền Lương Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

92 Đặng Viết Thập Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện  
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93 Trần Hữu Quốc Duy Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện  

94 Trần Thị Hồng Hạnh Bí thư Huyện đoàn  

95 Lê Hồng Khánh Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 Huyện ủy Đức Trọng  

96 Nguyễn Đình Phi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

97 Phan Thị Nhung Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

98 Phạm Đăng Tuấn Anh Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện  

99 Phạm Tuấn Phương Phó Bí thư Huyện đoàn  

100 Nguyễn Hải Hồng Nhân viên Chính trị BCH Quân sự huyện  

101 K’Broi Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng 

BCĐ35 huyện 

Huyện ủy Di Linh  

102 Nguyễn Hữu Toản Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

103 Phạm Thành Đồng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

104 Nguyễn Thị Minh Hồng Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

105 Đinh Thị Thùy Vân Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

106 Nguyễn Thành Nam Trợ lý Chính trị, BCHQS huyện  

107 Đặng Nhật Anh Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện  

108 Nghiêm Xuân Đức Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 35 

Thành ủy Bảo Lộc  

109 Trần Quốc Thanh Phó Trưởng ban Tuyên giáo  

110 Trần Văn Ngọc Trưởng phòng Văn hóa Thông tin  

111 Bùi Xuân Phú Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

112 Cao Văn Lộc Chính trị viên phó, BCHQS thành phố  

113 Trịnh Tấn Độ Cán bộ Đội An ninh, Công an thành phố  

114 Trần Đức Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành ủy Đà Lạt Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

115 Lê Anh Kiệt Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin  
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116 Nguyễn Kim Đồng Phó Trưởng Công an thành phố     Đà Lạt  

117 Nguyễn Đình Trọng Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy  

118 Ngô Minh Quân Chuyên viên Văn phòng Thành ủy  

119 Phạm Đức Tiến Chuyên viên Văn phòng Thành ủy  

120 Đa Cắt K’Hương Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 35 

Huyện ủy Đam Rông  

121 Trần Phước Mênh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo  

122 Lê Văn Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện  

123 Huỳnh Nhật Tảo Cán bộ Công an huyện  

124 Nguyễn Văn Nghĩa Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

125 Trần Văn Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa-Thông tin  

126 Phan Đức Thái Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 35 

Huyện ủy Đạ Tẻh  

127 Nguyễn Thị Loan Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

128 Ngô Lê Trọng Nguyên Phó Trưởng Công an xã Đạ Lây  

129 Nguyễn Bích Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Lê lợi  

130 Nguyễn Hồng Vân Chính trị viên phó, BCH Quân sự huyện Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

131 Lê Anh Việt Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn  

132 Nguyễn Ngọc Thanh Đội phó Đội An ninh, Công an huyện  

133 Lương Văn Mừng Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối các cơ quan 

tỉnh 

 

134 Trần Kiên Cường Bí thư Đoàn khối  

135 Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên Ban Xây dựng TCCSĐ  

136 Bùi Công Tuấn Chuyên viên UBKT  

137 Nguyễn Vũ Linh Sang Giám đốc TT Tích hợp dữ liệu và chuyển 

đổi số,  Sở Thông tin và Truyền thông 

 

138 K’Lình Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 Huyện ủy Bảo Lâm  

139 Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
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140 Nguyễn Hữu Thống Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

141 Nguyễn Tấn Minh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy  

142 Võ Thị Bích Năm Văn phòng Huyện ủy  

143 Mã Văn Cơ Công an huyện  

144 Lâm Văn Tuấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện  

145 Cao Đông Vũ Bí thư Đảng ủy,Trưởng Ban chỉ đạo 35 

Viện NCHN 

Đảng ủy Viện Nghiên cứu 

hạt nhân 

 

146 Lê Văn Thức ĐUV Phụ trách Tuyên giáo, Thành viên 

thường trực BCĐ 35 Viện NCHN 

Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

147 Mai Văn Ái ĐUV Phụ trách văn phòng Đảng ủy, Thành 

viên BCĐ Viện NCHN, Tổ trưởng tổ thư 

ký BCĐ Viện NCHN 

 

148 Trần Tuấn Anh ĐUV, Bí thư Chi bộ 2, Thành viên BCĐ 

Viện NCHN 

 

149 Phạm Quang Huy Bí thư Chi bộ 1, Thành viên BCĐ Viện 

NCHN 

 

150 Lê Việt Phong Bí thư Chi đoàn thanh niên, thành viên 

BCĐ Viện NCHN 

 

151 Hồ Ngọc Phong Hải Phó Bí thư Huyện ủy- Trưởng BCĐ 35 

huyện Đạ Huoai 

Huyện ủy Đạ Huoai  

152 Vũ Thị Phương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Phó Ban 

chỉ đạo 35 huyện Đạ Huoai 

 

153 Phan Đình Thông Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ 

thư ký BCĐ 35 huyện 

Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

154 Đinh Anh Tiến Cán bộ Đội An ninh- Công an huyện, Tổ thư 

ký BCĐ 35 huyện 

 

155 Đặng Khắc Trọng Trợ lý quân khí, Ban hậu cần kỹ thuật- Cơ 

quan Quân sự huyện  
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156 Biện Văn Ánh Chuyên viên Phòng GD&ĐT   

157 Hoàng Xuân Hường Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  

158 Nguyễn Thị Bích Hiển Trưởng Ban XDTCCSĐ  

159 Nguyễn Văn Tâm Tổ trưởng Tổ Thư ký BCĐ 35  

160 Nguyễn Ý Nhi Tổ phó Tổ thư ký BCĐ 35  

161 Phạm Hữu Lợi Tổ Thư ký BCĐ 35  

162 Phạm Thị Lựu Tổ Thư ký BCĐ 35  

163 Tống Xuân Thu Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

164 Nguyễn Quốc Trung Phụ trách nhiệm vụ 35 của ĐU cơ sở  

165 Võ Hồng Quân Phụ trách nhiệm vụ 35 của ĐU cơ sở  

166 
Nguyễn Tuấn Huy 

Trợ lý Tuyên huấn Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

167 Võ Nguyễn Bình Nguyên Thành viên Tổ thư ký BCĐ 35 ĐUQS tỉnh   

168 Đoàn Danh Quyết Thành viên Tổ thư ký BCĐ 35 ĐUQS tỉnh   

169 
Nguyễn Thành Công 

Thành viên Bộ phận giúp việc Tổ định 

hướng 47  

 

170 Hồ Thiện Mỹ Cán bộ Phòng PA03 Công an tỉnh Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 

171 Nguyễn Thị Mỹ Linh Cán bộ Phòng PA03   

172 Hoàng Thị Thu Trang Cán bộ Phòng PV01  

173 Trần Lê Nhật Minh Cán bộ Phòng PX03  

174 Ninh Thị Sen Cán bộ Phòng PV05  

175 Phan Minh Hoàng Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền 

thông 

 

176 Trần Hải Đăng Chuyên viên  

177 Phạm Khánh Ly Chuyên viên Cộng tác viên 

BCĐ35 tỉnh 
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178 Nguyễn Quang Long Chuyên viên  

179 Phạm Thị Hồng Hải Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo  

180 Nguyễn Tấn Hiệp Trưởng phòng TCHC  

181 Trần Trường San Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

 

182 Trần Văn Sĩ Chuyên viên  

183 Nguyễn Hữu Phúc Trưởng phòng Đài PTTH Lâm Đồng  

184 Nguyễn Tiến Sĩ Phó Trưởng phòng  

185 Nguyễn Bích Hảo Phóng viên  

186 Phạm Hữu Hải Trưởng phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

187 Trần Văn Lộc Phó Trưởng Phòng Tổng hợp  

188 Vũ Thị Thúy Ngà Phó Trưởng phòng Khoa giáo  

189 Nguyễn Thị Thái Chuyên viên phòng Tổng hợp  

190 Hoàng Văn Khôi Chuyên viên phòng Tổng hợp  

191 Nhữ Thị Thu Dung Chuyên viên chính phòng Tổng hợp  

192 Lê Thị Vân Chuyên viên chính phòng LLCT&LSĐ  

193 Nguyễn Viết Liễu Chuyên viên phòng LLCT&LSĐ  

194 Lê Cảnh Việt Chuyên viên phòng LLCT&LSĐ  

195 Lê Thị Thúy Vân Chuyên viên chính phòng Khoa giáo  

196 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên phòng Khoa giáo  

197 Lê Thái Sơn Chuyên viên phòng Khoa giáo  

 


